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Hải Phòng, ngày       tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm 

của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về 

vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 12/2022/TT-BNV ngày 

30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và 

vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ 

trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; 

nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành 

chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, 

phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 19/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 về việc hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ 

sở giáo dục mầm non công lập; số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 về việc 

hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các 

trường chuyên biệt công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản 

lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng; Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức 

và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố; 

Căn cứ Thông tư 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ GD&ĐT 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc 
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UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, 

quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; 

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc; 

Xét đề nghị của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí 

việc làm của 95 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

(có Danh sách và Phụ lục bản mô tả kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc 

làm đã được phê duyệt, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện: 

- Xác định số lượng viên chức theo từng vị trí việc làm đảm bảo không 

vượt quá số biên chế được cấp có thẩm quyền giao hằng năm và thực hiện lộ 

trình tinh giản biên chế theo quy định.  

- Thực hiện việc sử dụng, quản lý viên chức và lao động hợp đồng theo 

quy định.  

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có tên tại 

Điều 1; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VTPH. 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Lương Văn Việt 
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DANH SÁCH 

Phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm 

của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày     tháng 10/2025 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng) 

 

 

TT Đơn vị Ghi chú 

1 Trường THPT Chuyên Trần Phú  

2 Trường THPT Thái Phiên  

3 Trường THPT Ngô Quyền  

4 Trường THPT Trần Nguyên Hãn  

5 Trường THPT Lê Chân  

6 Trường THPT Hồng Bàng  

7 Trường THPT Lê Hồng Phong  

8 Trường THPT Lê Quý Đôn  

9 Trường THPT Hải An  

10 Trường THPT Kiến An  

11 Trường THPT Đồng Hoà  

12 Trường THPT An Dương  

13 Trường THPT Nguyễn Trãi  

14 Trường THPT Lý Thường Kiệt  

15 Trường THPT Quang Trung  

16 Trường THPT Bạch Đằng  

17 Trường THPT Phạm Ngũ Lão  

18 Trường THPT Lê Ích Mộc  

19 Trường THPT Thủy Sơn  

20 Trường THPT Tiên Lãng  

21 Trường THPT Nhữ Văn Lan  

22 Trường THPT Toàn Thắng  

23 Trường THPT Hùng Thắng  

24 Trường THPT Nguyễn Khuyến  

25 Trường THPT Vĩnh Bảo  

26 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  

27 Trường THPT Tô Hiệu  

28 Trường THPT Cộng Hiền  

29 Trường THPT An Lão  

30 Trường THPT Quốc Tuấn  

31 Trường THPT Trần Hưng Đạo  

32 Trường THPT Kiến Thụy  

33 Trường THPT Thụy Hương  

34 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh  

35 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi  
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36 Trường THPT Đồ Sơn  

37 Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông   

38 Trường THPT Cát Hải   

39 Trường THPT Cát Bà  

40 Trường THPT Phan Đăng Lưu  

41 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi  

42 Trường THPT Hồng Quang   

43 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ   

44 Trường THPT Nguyễn Du   

45 Trường THPT Cẩm Giàng   

46 Trường THPT Tuệ Tĩnh   

47 Trường THPT Ninh Giang   

48 Trường THPT Quang Trung- Ninh Giang  

49 Trường THPT Cầu Xe   

50 Trường THPT Tứ Kỳ   

51 Trường THPT Thanh Hà   

52 Trường THPT Hà Đông   

53 Trường THPT Hà Bắc   

54 Trường THPT Nam Sách   

55 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi -Nam Sách  

56 Trường THPT Kim Thành   

57 Trường THPT Đồng Gia   

58 Trường THPT Kinh Môn   

59 Trường THPT Phúc Thành   

60 Trường THPT Nhị Chiểu   

61 Trường THPT Chí Linh   

62 Trường THPT Phả Lại   

63 Trường THPT Bến Tắm   

64 Trường THPT Thanh Miện   

65 Trường THPT Thanh Miện II   

66 Trường THPT Bình Giang   

67 Trường THPT Kẻ Sặt   

68 Trường THPT Đoàn Thượng   

69 Trường THPT Gia Lộc   

70 Trường THPT Đường An   

71 Trường THPT Cẩm Giàng II   

72 Trường THPT Trần Phú   

73 Trường THPT Gia Lộc II   

74 Trường THPT Kinh Môn II   

75 Trường THPT Kim Thành II   

76 Trường THPT Nam Sách II   

77 Trường THPT Khúc Thừa Dụ   

78 Trường THPT Thanh Bình   
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79 Trường THPT Thanh Miện III   

80 Trường THPT Hưng Đạo   

81 Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng  

82 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương  

83 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng  

84 Trung tâm GDNN-GDTX Hải Dương   

85 Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh  

86 Trung tâm GDNN-GDTX Kinh Môn   

87 Trung tâm GDNN-GDTX Kim Thành  

88 Trung tâm GDNN-GDTX Nam Sách  

89 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Hà  

90 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Giàng   

91 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Giang  

92 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Miện  

93 Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Giang  

94 Trung tâm GDNN-GDTX Tứ Kỳ  

95 Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lộc  

(Danh sách trên có 95 đơn vị) 

 

 Ghi chú: các đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và 

Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm của đơn vị và 

Trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt./. 
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